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	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	Thứ Tư
19/6
	16h00
	Tự nhiên 1
	T1
	Viettel
	-
	Phố Hiến
	

	
	
	14h00
	Tự nhiên 2
	T2
	Hà Nội
	-
	Nam Định
	

	
	
	16h00
	Tự nhiên 2
	T3
	SLNA
	-
	CAND
	

	II
	Thứ Sáu 21/6
	14h00
	Tự nhiên 2
	T4
	CAND
	-
	Hà Nội
	

	
	
	16h00
	Tự nhiên 1
	T5
	Nam Định
	-
	Viettel
	

	
	
	16h00
	Tự nhiên 2
	T6
	Phố Hiến
	-
	SLNA
	

	III
	Thứ Tư
04/9
	14h00
	Tự nhiên 2
	T7
	Nam Định
	-
	CAND
	

	
	
	16h00
	Tự nhiên 2
	T8
	Hà Nội
	-
	Phố Hiến
	

	
	
	16h00
	Tự nhiên 1
	T9
	SLNA
	-
	Viettel
	

	IV
	Thứ Bảy
07/9
	16h00
	Tự nhiên 1
	T10
	Viettel
	-
	CAND
	

	
	
	14h00
	Tự nhiên 2
	T11
	SLNA
	-
	Hà Nội
	

	
	
	16h00
	Tự nhiên 2
	T12
	Phố Hiến
	-
	Nam Định
	

	V
	Thứ Ba
10/9
	14h00
	Tự nhiên 2
	T13
	Nam Định
	-
	SLNA
	

	
	
	16h00
	Tự nhiên 2
	T14
	CAND
	-
	Phố Hiến
	

	
	
	16h00
	Tự nhiên 1
	T15
	Viettel
	-
	Hà Nội
	




